UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP 5 NĂM HỌC 2023 – 2024

A. LỊCH KIỂM TRA:
B. NỘI DUNG:
1. Đọc: Các bài tập đọc từ tuần 29 đến tuần 33
2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung 1 văn bản mới
3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả (khoảng 90 - 100 chữ)
4. Tập làm văn: Tả người (thầy cô, bạn bè)
5. Luyện từ và câu
* Ôn tập các từ :
+ Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, đại từ
+ Nghĩa của từ: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa

Bài 1. Xác định từ loại của những từ được gạch chân dưới đây :
   M: Anh ấy đang suy nghĩ. 
			ĐT
· Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc.
· Anh ấy sẽ kết luận sau.
·  Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn.
· Anh ấy ước mơ nhiều điều.
· Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao.

Bài 2. Xác định DT, ĐT, TT của các từ trong câu sau:
· Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.
· Non cao gió dựng sông đầy nắng chang.
· Họ đang ngược Thái Nguyên, còn tôi xuôi Thái Bình.
· Nước chảy đá mòn.
Bài 3. Thay thế các từ hoặc cụm từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp lại rồi viết lại câu :
Một con quạ khát nước, con quạ tìm thấy một cái lọ.
Bài 4. Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống trong từng câu: nhưng, còn, và, hay, nhờ.
a. Chỉ ba tháng sau,…………….....siêng năng ,cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.
b. Ông tôi đã già…………….....không một ngày nào ông quên ra vườn.
Bài 5. Khoanh tròn quan hệ từ trong các câu sau và gạch dưới các từ ngữ được quan hệ từ đó liên kết : Bạn Vinh học giỏi và chăm làm.
Bài 6. Những từ ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hạnh phúc?
 A. đầy đủ                 B. sung sướng            C. hòa thuận               D. sung túc
Bài 7. Những từ nào dưới đây trái nghĩa với từ trung thực?
  A. thật thà                B. gian ác                    C. dối trá                  D. bất nhân
[bookmark: _GoBack]Bài 8. Từ trong ở cụm từ "phấp phới trong gió" và từ trong ở cụm từ "nắng đẹp trời trong" có quan hệ với nhau như thế nào?
A. Đó là hai từ đồng nghĩa                    B. Đó là hai từ nhiều nghĩa
C. Đó là hai từ đồng âm                        D. Đó là hai từ trái nghĩa
Bài 9. Dòng nào dưới đây gồm những tữ trái nghĩa với từ im lặng?
 A. Ồn ào, náo nhiệt, đông đúc             B. Ồn ào, náo nhiệt, huyên náo
 C. Ồn ào, nhộn nhịp, vui vẻ                D. Ầm ĩ, xôn xao, náo động, rì rào
· Ôn tập về câu đơn, câu ghép:
- Cấu tạo:
+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu đơn, câu ghép
+ Cách nối các vế trong câu ghép: nối trực tiếp, nối gián tiếp
+ Điền vế câu, điền quan hệ từ, cặp từ hô ứng	thích hợp để tạo thành câu
- Liên kết câu bằng cách: nối, lặp, thay thế
Bài 1. Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay câu ghép. Dùng dấu / ngăn cách giữa CN và VN, gạch 2 gạch dưới CN và 1 gạch dưới VN).
a) Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông.
b) Làn gió nhẹ chạy qua, những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy.
c) Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín.
Bài 2. Tìm trạng ngữ (TN), CN và VN của những câu văn trong đoạn văn sau:
Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lăng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, những chùm thảo quả đỏ chon chót bỗng rực lên, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng.
Bài 3. Dùng dấu / ngăn cách giữa CN và VN trong các câu sau:
Mây đen bao phủ bầu trời. Gió giật từng cơn. Mưa trút xuống ào ào. Cây cối nghiêng ngả theo chiều gió. Cành cây gãy răng rắc. Người gọi nhau í ới.
Câu 4. Hai câu:“Dân tộc ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta.” được liên kết với nhau bằng cách nào ?
A. Dùng từ ngữ thay thế và từ ngữ nối            B. Lặp lại từ ngữ
C. Dùng từ ngữ thay thế                                   D. Dùng từ ngữ nối
Câu 5: Đặt câu ghép mang ý nghãi tương phản
* Ôn tập các dấu câu: Dấu chấm, dấu hỏi, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm..
Bài 1. Dấu phẩy trong câu: "Đám đông im lặng, còn chàng trai không giấu được nỗi xúc động của mình." có tác dụng gì?
A. Ngăn cách hai vế của câu ghép
B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ trong câu
 C. Ngăn cách các thành phần cùng chức vụ cùng làm chủ ngữ
 D. Ngăn cách các thành phần cùng chức vụ cùng làm trạng ngữ
Bài 2. Trong đoạn văn sau có một số dấu chấm than dùng sai. Em hãy khoanh vào dấu đặt sai và sửa lại cho đúng.
   Trời túng thế, đành mời Cóc vào! Cóc tâu!
   - Muôn tâu Thượng đế! Đã mấy năm rồi, trần gian không được một giọt mưa! Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài!
   Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói!
    - Thôi, cậu hãy về đi! Ta sẽ cho mưa xuống ngay!
Bài 3. Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?
  - Em không thể nhận được! Em không có tiền đâu thưa cô?
A. Đánh dấu những ý liệt kê
B. Đánh dấu bộ phận giải thích
C. Đánh dấu những từ đứng sau là lời nói trực tiếp của nhân vật
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